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III.1. TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT PHÂN THEO 
NGÀNH KINH TẾ 

(THEO GIÁ THỰC TẾ) 
                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng 

NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng số 350.763 411.742 563.811 694.460 805.411

1.Nông - lâm nghiệp 113.738 142.603 214.242 284.600 333.566

- Nông nghiệp 96.720 116.203 161.758 217.390 253.915

Trong đó:Trồng trọt 63.720 71.358 117.324 160.727 180.864

Chăn nuôi 32.064 39.805 41.038 52.100 67.849
- Lâm nghiệp 17.018 26.400 52.484 67.210 79.651

2.Thuỷ sản 4.537 5.270 5.850 7.945 8.270

3.Công nghiệp khai  
thác 6.812 8.902 10.897 12.587 14.310

4.Công nghiệp chế biến 21.634 27.485 42.277 64.173 75.310

5.Sản xuất và phân 
phối điện nước 2.232 4.613 5.120 8.025 9.489

6.Xây dựng 115.000 120.000 170.000 176.000 192.000

7.Thương nghiệp, sửa 
chữa xe có động cơ 7.120 8.830 9.978 11.940 13.671

8. Khách sạn nhà hàng 4.750 5.391 6.199 7.418 8.493

9.Vận tải - thông tin 
liên lạc 13.200 15.014 17.566 21.019 27.202

10.Tài chính tín dụng 2.410 2.887 3.291 3.938 4.950

11.Khoa học công nghệ - - - - -

12.Kinh doanh tài sản 
dịch vụ tư  vấn 12.960 14.526 15.388 18.413 25.702
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NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

13. QLNN,ANQP đảm 
bảo xã hội 14.100 16.592 18.049 22.597 25.874

14. Giáo dục đào tạo 20.300 25.319 28.730 35.390 43.200

15. Y tế cứu trợ xã hội 5.510 6.601 7.591 9.084 10.401

16. Văn hoá thể thao 569 672 773 925 1.059

17. Hoạt động Đảng 
đoàn thể 5.620 6.733 7.508 9.984 11.432

18. Hoạt động phục vụ 
cá nhân cộng đồng 271 305 352 421 482

19. Dịch vụ làm thuê 
Trong gia đình  -

20. Hoạt động của các 
đoàn thể quốc tế  -

Phân theo nhóm 
ngành 350.763 411.742 563.811 694.460 805.411

1. Nông - Lâm - Thuỷ 
sản 118.275 147.873 220.092 292.545 341.836

2. Công nghiệp - XD 145.678 161.000 228.294 260.785 291.109

3. Thương nghiệp-DV 86.810 102.869 115.425 141.129 172.466
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III.2. TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT 
 PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 

(THEO GIÁ SO SÁNH 1994) 
 

                                      Đơn vị tính: Triệu đồng 
NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng số 175.893 199.357 240.269 288.434 326.370
1. Nông, lâm nghiệp 61.015 74.371 89.510 113.200 130.568

- Nông nghiệp 53.643 57.420 60.947 77.826 90.324
Trong đó: Trồng trọt 38.244 40.283 43.558 59.529 70.109

Chăn nuôi 13.606 14.775 14.839 16.031 17.485
- Lâm nghiệp 7.372 16.951 28.563 35.374 40.244

2. Thuỷ sản 1.421 1.452 1.476 3.859 4.044
3. Công nghiệp khai  
thác 4.725 5.110 6.255 6.993 7.071

4.Công nghiệp chế biến 9.572 14.796 16.848 28.521 35.627
5. Sản xuất và phân 
phối điện nước 1.815 2.003 2.223 2.403 4.040

6. Xây dựng 56.510 57.633 74.946 75.214 78.147
7. Thương nghiệp, sửa 
chữa xe có động cơ 3.510 3.924 4.356 6.407 7.336

8. Khách sạn nhà hàng 2.132 2.323 2.555 3.205 3.670
9. Vận tải - thông tin 
liên lạc 5.910 6.039 7.005 10.358 12.077

10. Tài chính tín dụng 1.121 1.321 1.532 1.650 2.074
11.Khoa học công nghệ - -  -
12. Kinh doanh tài sản 
dịch vụ tư  vấn 6.015 6.203 6.575 6.755 7.655
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NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

13. QLNN,ANQP 
đảm bảo xã hội 6.202 7.057 7.904 7.531 8.623 

14 .Giáo dục đào tạo 10.020 10.669 11.763 14.270 16.200 

15. Y tế cứu trợ xã 
hội 2.755 3.002 3.422 3.633 4.160 

16. Văn hoá thể thao 310 338 379 301 345 

17. Hoạt động Đảng 
đoàn thể 2.713 2.956 3.340 3.892 4.457 

18. Hoạt động phục 
vụ cá nhân cộng 
đồng 

147 160 179 241 276 

19. Dịch vụ làm 
thuê Trong gia đình - -  -  

20. Hoạt động của 
các đoàn thể quốc tế - -  -  

Phân theo nhóm 
ngành 175.893 199.357 240.269 288.434 326.370 
1. Nông - Lâm - 
Thuỷ sản 62.436 75.823 90.986 117.059 134.612 

2. Công nghiệp – 
XD 72.622 79.542 100.272 113.131 124.885 

3. Thương Nghiệp - 
Dịch vụ 40.835 43.992 49.011 58.244 66.872 
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TỔNG SẢN PHẨM TRONG HUYỆN  
PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 

 (THEO GIÁ THỰC TẾ) 
 (Triệu đồng) 

NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng số 168.357 191.248 255.861 332.408 377.821 

1.Nông - lâm nghiệp 59.225 68.634 115.910 156.830 182.006 

- Nông nghiệp 47.312 51.210 78.647 108.304 126.500 
Trong đó:Trồng trọt 31.955 33.594 55.236 77.599 87.321 
Chăn nuôi 14.889 17.109 17.638 23.018 25.573 

- Lâm nghiệp 11.913 17.424 37.264 48.526 55.506 
2.Thuỷ sản 3.845 3.689 4.095 5.657 5.888 
3.Công nghiệp khai  

thác 3.821 4.095 5.013 5.941 6.754 

4.Công nghiệp chế 
biến 8.504 10.802 19.447 30.290 35.546 

5.Sản xuất và phân 
phối điện nước 1.620 2.307 2.355 3.788 4.479 

6.Xây dựng 29.050 35.280 39.100 42.592 43.205 
7.Thương nghiệp, sửa 

chữa xe có động cơ 5.711 6.084 6.376 7.773 8.900 

8. Khách sạn nhà hàng 2.850 2.695 2.976 3.650 4.179 
9.Vận tải - thông tin 

liên lạc 5.280 6.005 6.675 8.240 10.663 

10.Tài chính tín dụng 1.928 2.021 2.304 2.804 3.524 
11.Khoa học công 

nghệ - -  - - 

12.Kinh doanh tài sản 
dịch vụ tư  vấn 10.647 11.621 12.310 14.952 16.555 

 
 
 
 
 



NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2012- HUYỆN NAM ĐÔNG 8 

 
 

NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 
13 QLNN,ANQP đảm 

bảo xã hội 
       

12.747  
       

13.273  
       

13.717  
       

17.445  
       

19.975  

14 .Giáo dục đào tạo  
       

14.920  
       

15.698  
       

16.089  
       

20.243  
       

22.171  

15 .Y tế cứu trợ xã hội 
         

3.560  
         

4.027  
         

4.251  
         

5.196  
         

5.949  

16. Văn hoá thể thao 
            

470  
            

504  
            

580  
            

705  
            

807  
17. Hoạt động Đảng 

đoàn thể 
         

4.048  
         

4.376  
         

4.505  
         

6.110  
         

6.996  
18. Hoạt động phục 

vụ cá nhân cộng đồng 
            

132  
            

137  
            

158  
            

195  
            

223  
19. Dịch vụ làm thuê 

Trong gia đình 
              

-   
                

-   
     

-      
20. Hoạt động của các 

đoàn thể quốc tế 
              

-   
                

-        
Phân theo nhóm 

ngành 
     

168.357  
       

191.248  
       

255.861  
       

332.408  
       

377.821  
1. Nông - Lâm - Thuỷ 

sản 
       

63.070  
         

72.323  
       

120.005  
       

162.486  
       

187.895  

2.Công nghiệp - XD 
       

42.995  
         

52.483  
         

65.915  
         

82.611  
         

89.984  
3.Thương Nghiệp – D 

vụ 
       

62.293  
         

66.442  
         

69.941  
         

87.311  
         

99.942  
GDP bình quân đầu 

người theo giá thực tế 
(1000đ/người/năm) 

         
7.096  

           
8.186  

       
10.885  

       
13.695  

       
15.357  
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 TỔNG SẢN PHẨM TRONG HUYỆN  

PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ 
 (THEO GIÁ SO SÁNH) 

 (Triệu đồng) 

NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 
Tổng số 77.997 89.133 104.859 125.303 142.808 

1.Nông - lâm nghiệp 30.225 36.458 44.231 53.629 61.540 
- Nông nghiệp 26.200 26.915 29.864 36.465 42.420 
Trong đó:Trồng trọt 18.450 18.770 22.036 27.143 31.432 
Chăn nuôi 7.045 7.650 7.684 8.654 10.022 

- Lâm nghiệp 4.025 9.543 14.367 17.163 19.120 

2.Thuỷ sản 1.051 1.074 1.092 1.505 1.577 
3.Công nghiệp khai  

thác 1.820 1.942 2.377 2.583 3.337 

4.Công nghiệp chế 
biến 2.647 3.936 4.482 8.414 10.542 

5.Sản xuất và phân 
phối điện nước 834 961 1.067 1.184 1.483 

6.Xây dựng 12.954 13.400 17.426 17.747 18.439 
7.Thương nghiệp, sửa 

chữa xe có động cơ 2.728 3.021 3.354 3.737 4.379 

8. Khách sạn nhà hàng 798 1.115 1.227 1.472 1.605 
9.Vận tải - thông tin 

liên lạc 2.613 3.334 3.867 3.961 5.088 

10.Tài chính tín dụng 650 1.030 1.195 1.348 1.504 
11.Khoa học công 

nghệ - -  - - 

12.Kinh doanh tài sản 
dịch vụ tư  vấn 4.134 4.466 4.734 6.859 7.033 
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NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

13 QLNN,ANQP 
đảm bảo xã hội 

         
5.858  

           
6.210  

           
6.323  

         
6.762  

           
7.942  

14 .Giáo dục đào tạo  
         

8.020  
           

8.322  
           

9.140  
       

11.373  
         

13.073  
15 .Y tế cứu trợ xã 

hội 
         

1.602  
           

1.681  
           

1.916  
         

2.279  
           

2.609  

16. Văn hoá thể thao 
            

192  
              

203  
              

227  
            

229  
              

262  
17. Hoạt động Đảng 

đoàn thể 
         

1.795  
           

1.892  
           

2.104  
         

2.122  
           

2.278  
18. Hoạt động phục 

vụ cá nhân cộng đồng 
              

75  
                

86  
                

97  
            

102  
              

117  
19. Dịch vụ làm thuê 

Trong gia đình 
              

-   
                

-        
20. Hoạt động của 

các đoàn thể quốc tế 
        

-          
Phân theo nhóm 

ngành 
       

77.997  
         

89.133  
       

104.859  
       

125.303  
       

142.808  
1. Nông - Lâm - 

Thuỷ sản 
       

31.276  
         

37.533  
         

45.323  
         

55.134  
         

63.117  

2.Công nghiệp - XD 
       

18.255  
         

20.239  
         

25.351  
         

29.927  
         

33.801  
3.Thương Nghiệp – 

D vụ 
       

28.465  
         

31.361  
         

34.184  
         

40.242  
         

45.890  
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 CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG HUYỆN 
 

Đơn vị tính (%) 

NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng số 
         

100,0  
           

100,0  
           

100,0  
           

100,0  
           

100,0  

1.Nông - lâm nghiệp 
           

35,2  
             

35,9  
             

45,3  
             

47,2  
             

48,2  

- Nông nghiệp 
           

79,9  
             

74,6  
             

67,9  
             

69,1  
             

69,5  

Trong đó:Trồng trọt 
           

67,5  
             

65,6  
             

70,2  
             

71,6  
             

69,0  

Chăn nuôi 
           

31,5  
             

33,4  
             

22,4  
             

21,3  
             

20,2  

- Lâm nghiệp 
           

20,1  
             

25,4  
             

32,1  
             

30,9  
             

30,5  

2.Thuỷ sản 
             

2,3  
               

1,9  
               

1,6  
               

1,7  
               

1,6  
3.Công nghiệp khai  

thác 
             

2,3  
               

2,1  
               

2,0  
               

1,8  
               

1,8  
4.Công nghiệp chế 

biến 
             

5,1  
               

5,6  
               

7,6  
               

9,1  
         

9,4  
5.Sản xuất và phân 

phối điện nước  
             

1,0  
               

1,2  
               

0,9  
               

1,1  
               

1,2  

6.Xây dựng 
           

17,3  
             

18,4  
             

15,3  
             

12,8  
             

11,4  
7.Thương nghiệp, sửa 

chữa xe có động cơ 
             

3,4  
               

3,2  
               

2,5  
               

2,3  
               

2,4  

8. Khách sạn nhà hàng 
             

1,7  
               

1,4  
               

1,2  
               

1,1  
               

1,1  
9.Vận tải - thông tin 

liên lạc 
             

3,1  
               

3,1  
               

2,6  
               

2,5  
               

2,8  

10.Tài chính tín dụng 
             

1,1  
               

1,1  
               

0,9  
               

0,8  
               

0,9  
11.Khoa học công 

nghệ 
              

-   
                

-   
                

-   
                

-   
                

-   
12.Kinh doanh tài sản 

dịch vụ tư  vấn 
             

6,3  
               

6,1  
               

4,8  
               

4,5  
               

4,4  
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NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 
13 QLNN,ANQP 

đảm bảo xã hội 
             

7,6  
               

6,9  
               

5,4  
               

5,2  
               

5,3  

14 .Giáo dục đào tạo  
             

8,9  
               

8,2  
               

6,3  
        

6,1  
               

5,9  
15 .Y tế cứu trợ xã 

hội 
             

2,1  
               

2,1  
               

1,7  
               

1,6  
               

1,6  

16. Văn hoá thể thao 
             

0,3  
               

0,3  
               

0,2  
               

0,2  
               

0,2  
17. Hoạt động Đảng 

đoàn thể 
             

2,4  
               

2,3  
               

1,8  
               

1,8  
               

1,9  
18. Hoạt động phục 

vụ cá nhân cộng đồng 
             

0,1  
               

0,1  
               

0,1  
           

0,1  
               

0,1  
19. Dịch vụ làm thuê 

Trong gia đình 
              

-   
                

-   
                

-   
                

-   
                

-   
20. Hoạt động của 

các đoàn thể quốc tế 
              

-   
                

-   
       

-   
                

-   
                

-   
Phân theo nhóm 

ngành 
         

100,0  
           

100,0  
           

100,0  
           

100,0  
           

100,0  
1. Nông - Lâm - Thuỷ 

sản 
           

37,5  
             

37,8  
             

46,9  
         

48,9  
             

49,7  

2.Công nghiệp - XD 
           

25,5  
             

27,4  
             

25,8  
             

24,9  
             

23,8  
3.Thương Nghiệp – D 

vụ 
           

37,0  
             

34,7  
             

27,3  
             

26,3  
             

26,5  
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TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN 
TỔNG SẢN PHẨM TRONG HUYỆN 

 
Đơn vị tính (%) 

 
NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng số              14,1             14,3               17,6               19,5  
             

14,0  
1.Nông - lâm nghiệp 4,5 20,6 21,3 21,2 14,8 
- Nông nghiệp 5,9 2,7 11,0 22,1 16,3 
Trong đó:Trồng trọt 2,3 1,7 17,4 23,2 15,8 
Chăn nuôi 12,5 8,6 0,4 12,6 15,8 

- Lâm nghiệp 4,3 137,1 50,5 19,5 11,4 
2.Thuỷ sản (19,2) 2,2 1,7 37,8 4,8 
3.Công nghiệp khai  

thác 36,7 6,7 22,4 8,7 29,2 

4.Công nghiệp chế 
biến 9,2 48,7 13,9 87,7 25,3 

5.Sản xuất và phân 
phối điện nước 17,9 15,2 11,0 10,9 25,3 

6.Xây dựng 19,9 3,4 30,0 1,8 3,9 
7.Thương nghiệp, sửa 

chữa xe có động cơ 23,6 10,8 11,0 11,4 17,2 

8. Khách sạn nhà hàng 20,0 39,7 10,0 20,0 9,1 
9.Vận tải - thông tin 

liên lạc 56,4 27,6 16,0 2,4 28,4 

10.Tài chính tín dụng 19,7 58,5 16,0 12,8 11,6 
11.Khoa học công 

nghệ      

12.Kinh doanh tài sản 
dịch vụ tư  vấn 12,8 8,0 6,0 44,9 2,5 
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NGÀNH KINH TẾ 2008 2009 2010 2011 2012 

13 QLNN,ANQP 
đảm bảo xã hội              15,1                 6,0                 1,8                 6,9  

             
17,5  

14 .Giáo dục đào tạo               17,5                 3,8                 9,8               24,4  
             

15,0  
15 .Y tế cứu trợ xã 

hội              18,9                 4,9               14,0               18,9  
             

14,5  

16. Văn hoá thể thao              22,3                 5,6               12,0                 0,7  
             

14,5  
17. Hoạt động Đảng 

đoàn thể              38,2              5,4               11,2                 0,8  
               

7,4  
18. Hoạt động phục 

vụ cá nhân cộng đồng              48,0               14,5               12,0                 5,4  
             

14,5  
19. Dịch vụ làm thuê 

Trong gia đình                 -        
20. Hoạt động của 

các đoàn thể quốc tế                 -        
Phân theo nhóm 

ngành              14,1               14,3             17,6             19,5  
           

14,0  
1. Nông - Lâm - Thuỷ 

sản                3,5               20,0             20,8             21,6  
           

14,5  

2.Công nghiệp - XD              19,6               10,9             25,3             18,1  
           

12,9  
3.Thương Nghiệp – D 

vụ              21,0               10,2                9,0             17,7  
           

14,0  
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III.3 THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  
 
 

                                    Đơn vị tính: (triệu  đồng) 
  CHỈ TIÊU Năm 2012  

  TỔNG THU 19.910 

A Thu cân đối ngân sách Nhà nước  19.910 

I Thu nội địa  12.991 

1 Thu từ doanh nghiệp và cá nhân sản xuất,  
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 8.482 

2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp  1 

3 Thuế thu nhập cá nhân  313 

4 Lệ phí trước bạ  1.007 

5 Thu phí xăng dầu  0 

6 Thu phí, lệ phí  364 

7 Các khoản thu về nhà, đất  625 

8 Thu khác  2.199 

II Thu viện trợ (Không kể viện trợ về cho vay 
lại)  0 

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính  0 
IV Thu kết dư ngân sách năm trước 6.001 
V Thu chuyển nguồn 918 

VI Thu huy động đầu tư theo quy định của 
 khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 0 

B Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý  
qua NSNN 0 
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III.4. CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
 

                                                        Đơn vị tính : (Triệu đồng) 
  NỘI DUNG Năm 2012 

 TỔNG CHI  223.862 
A Chi cân đối ngân sách  185.945 
I Chi đầu tư phát triển 55.486 
 Trong đó: Chi đầu tư XDCB 55.486 

II Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư  
Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 0 

III Chi thường xuyên  119.095 
1 Chi quốc phòng  2.386 
2 Chi an ninh 1.059 
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 56.591 

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia 
đình 167 

5 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 216 
6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường - 
7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 266 
8 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.134 
9 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 250 
10 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 5.249 
11 Chi sự nghiệp kinh tế  1.967 
12 Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 47.773 
13 Chi trợ giá mặt hàng chính sách  - 
14 Chi khác ngân sách  2.038 
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính  0 
V Chi chuyển nguồn  11.364 

B Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý 
 qua NSNN 0 

C Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 37.414 
D Chi nộp ngân sách cấp trên 503 
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III.5. THU CHI TIỀN MẶT QUA QUỸ NGÂN HÀNG 

 
                                                                    Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ Tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 

TỔNG THU 230.890 240.893 287.970 378.542 507.580 
- Thu bán hàng 8.146 13.140 19.500 22.700 27.500 
- Thu tiền gửi 

kho bạc 1.500 300 700   
-Thu tiền gửi tiết 

kiệm 42.781 49.587 83.884 129.537 177.040 
- Thu tín phiếu 

(kỳ phiếu) 233 1.343 1.479 1.614 3.490 
- Thu chuyển tiền 

qua Ngân hàng 95.230 95.000 98.000 112.500 154.189 
- Các khoản thu 

khác cộng tồn quỹ 83.000 85.523 84.407 112.191 145.361 
TỔNG CHI 231.010 239.979 287.905 377.596 509.090 

- Lương CBCNV 354 437 368 693 980 
- Tiền gửi kho 

bạc 68.280 82.800 44.600 53.800 75.600 
- Chi trả tiền gửi 

tiết kiệm 39.855 45.234 74.738 117.805 166.689 
- Chi tín phiếu kỳ 

phiếu 0 617 959 1.469 3.597 
- Chi chuyển tiền 

qua Ngân hàng 12.500 11.400 65.000 83.500 152.543 
- Chi Các khoản 

khác 110.021 99.491 102.240 120.329 109.681 
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III.6. TÌNH HÌNH DƯ NỢ 
CÓ ĐẾN 31/12 HÀNG NĂM 

 
                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng  

Chỉ Tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Ngân hàng 
Nông nghiệp 52.260 68.672 69.473 74.665 79.270 

 - Ngắn hạn 4.240 7.704 7.416 12.478 18.196 

- Trung hạn 48.020 60.968 62.057 62.187 61.074 
2. Ngân hàng 
CS-XH 53.809 62.069 77.213 81.858 85.463 

 - Ngắn hạn 6 1 - 20 68 

 - Trung hạn 53.803 62.068 77.213 81.838 85.463 

3. Tổng dư nợ 109.203 130.741 146.686 163.696 164.733 
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III.7. SỐ DƯ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM  
TẠI NGÂN HÀNG NN & PTNT VÀ BƯU BIỆN 

CÓ ĐẾN 31/12 HÀNG NĂM 
 

                                                          Đơn vị tính:Triệu đồng 

Chỉ Tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 

TỔNG SỐ 15.387 19.679 28.796 47.029 68.371 

Hương  Phú 675 1.067 1.080 5.060 7.845 

TT-Khe tre 10.190 13.150 21.500 24.001 31.109 

Hương Lộc 442 460 660 4.110 7.018 

Hương Hoà 1.287 1.357 1.350 4.805 8.198 

Thượng Lộ 191 155 145 255 835 

Hương Sơn 141 150 140 691 1.636 

Thượng Nhật 80 150 200 407 560 

Hương Giang 324 290 300 1.213 1.948 

Hương Hữu 630 570 750 1.036 1.288 

Thượng  Long  483 680 850 1.301 1.932 

Thượng Quảng 945 1.650 1.821 4.150 6.002 
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